
 
Biểu số: 12c/TP/GĐTP​
Ban hành theo Thông tư số 
17/2025/TT-BTP ​
Ngày nhận báo cáo (BC): ​
Sở Tư pháp nhận: ​
BC sơ bộ năm: Ngày 10 tháng 
11 năm báo cáo​
BC tròn năm: Ngày 10 tháng 
01 năm sau​
Bộ Tư pháp nhận: ​
BC sơ bộ năm: Ngày 20 tháng 
11 năm báo cáo​
BC tròn năm: Ngày 20 tháng 
01 năm sau 

SỐ VỤ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ​

(Sơ bộ năm/tròn năm)​
Kỳ báo cáo:……………….​

(Từ ngày......tháng......năm......​
đến ngày.......tháng.......năm......) 

Đơn vị báo cáo: ​
- Ban, ngành cấp tỉnh; cơ 
quan chuyên môn của 
UBND cấp tỉnh...​
- Sở Tư pháp:...​
Đơn vị nhận báo cáo:​
- Sở Tư pháp: nhận báo 
cáo của  Ban, ngành cấp 
tỉnh; cơ quan chuyên 
môn của UBND cấp tỉnh;​
- Bộ Tư pháp (Cục Kế 
hoạch - Tài chính): nhận 
báo cáo của Sở Tư pháp. 

    

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức 
giám định tư pháp công lập (TCGĐTPCL) ở cấp tỉnh​

(Vụ việc) 

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp 
tại tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, 

Văn phòng giám định tư pháp tại địa 
phương​
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Ô có dấu "-" không phải báo cáo 
Ghi chú:  

 ​
Người 

lập biểu​
(Ký, ghi 

rõ họ tên) 

       ​
Người kiểm 

tra​
(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

      Ngày …... tháng….. 
năm …...​

GIÁM ĐỐC​
(Ký, đóng dấu, ghi 

rõ họ, tên) 

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 12c/TP/GĐTP 

(Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh/thành phố) 

Khái niệm, phương pháp tính 

Biểu số 12c/TP/GĐTP phản ánh số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp ở các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, thành 
phố. 

-​ Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp là số vụ việc thực hiện giám định đã có bản kết luận giám định 
trong kỳ báo cáo. 

-​ Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành 
tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật 
giám định tư pháp số 13/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2020/QH14. 

- Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là tổ chức có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật 



giám định tư pháp số 13/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2020/QH14 và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chỉ thực hiện giám định tư pháp theo trưng cầu của người trưng cầu giám định theo quy định tại 
khoản 3 Điều 19 Luật Giám định tư pháp. 

- Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, 
ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Giám định tư pháp. 

Cách ghi biểu 

Dòng  “Tổng số” = Dòng I + II + III 

Dòng I = Dòng (1.1 + 1.2 + 1.3) 

Dòng II = Dòng (2.1 + 2.2 + 2.3) 

Dòng III = Dòng (3.1 + 3.2 + 3.3) 

Cột 1 = Cột (2 + 7 + 12 + 13) 

Cột 2 = Cột (3+4+5+6) 

Cột 7 = Cột (8+9+10+11) 

Cột 13 = Cột (14+15 + 16 + 17 + 18 +19 + 20 + 21) 

Những ô đánh dấu “-” không phải báo cáo 

Nguồn số liệu 

Tổng hợp từ Biểu số 12a/TP/GĐTP, 12b/TP/GĐTP và từ hồ sơ, tài liệu khác theo dõi về công tác giám định tư pháp 
của Sở Tư pháp. 
 


